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1. Dẫn nhập: Soạn bài giảng tài liệu học tập là công việc thường xuyên và không thể thiếu đối với một giảng viên nói chung và giảng viên khoa Điện Điện tử trường cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng. Có rất nhiều sách, giáo trình, tài liệu đã có sẳn, tuy nhiên mỗi giáo viên cũng phải soạn riêng cho mình một bài giảng cho phù hợp với tình hình thực tế của lớp cũng như trình độ của sinh viên. Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ tích cực đến việc soạn thảo này cho giáo viên như phần mềm Power Point, Violet, Adobe Presenter, Articulate Studio, LectureMaker… nhờ các phần mềm chuyên dụng này mà bài giảng của giáo viên rất phong phú, đa dạng, bài giảng rất sống động và có hồn, góp phần hiệu quả vào việc tiếp thu bài của sinh viên, tuy nhiên tất cả các phần mềm cũng như tài liệu chính quy đều là có bản quyền và đều có trả phí, cũng có những tài liệu “free” nhưng nội dung không có chất lượng hay không phù hợp, cũng như kiến thức đã lỗi thời. Về kiến thức khoa học kỹ thuật hiện nay đã thay đổi từng ngày một, nếu chúng ta không cập nhập thường xuyên và kịp thời thì kiến thức giảng dạy cho sinh viên đã mai một, là kiến thức của ngày hôm qua. “Những ngôi trường hiện tại cùng với đội ngũ thầy cô giáo quá khứ, giảng dạy những kiến thức lỗi thời cho sinh viên lãnh hội để làm những công việc tương lai.” Tuy nhiên để tiếp cận được những kiến thức mới là vấn đề rất khó khăn cho giáo viên do thiếu thốn tài liệu, không có nhiều thời gian, tài liệu đa phần đều phải trả phí…chính vì thế, trong hội thảo khoa học về “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” tôi xin được tham gia bài tham luận  “ứng dụng nguồn nguồn tài nguyên giáo dục mở soạn bài giảng ở khoa điện - điện tử” là nhu cần cấp thiết cho các giảng viên nhằm khắc phục được các hạn chế nêu trên đồng thời góp phần vào mục tiêu “nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng CN 4.0” và”ứng dụng CNTT trong quản trị nhà trường thông minh”.
2. Thực trạng biên soạn bài giảng điện tử hiện nay:
· Nhằm giúp giáo viên có những tiết học sôi động, hấp dẫn, thuận tiện hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian cho cả người dạy và người học, bài giảng điện tử ra đời như một xu thế tất yếu của thời đại công nghiệp mới. Loại bài giảng này đáp ứng được nhu cầu của người học từ trực quan, sinh động tới đa dạng trong sự kết hợp với phương pháp truyền thống.
· Thực tế, giáo viên dùng thiết bị ghi âm, ghi hình có sự giúp đỡ của phần mềm chuyên dùng, như Adobe Presenter, Captivate, Articulate, Camtasia. Mỗi bài giảng thường có âm thanh lời giảng, hình ảnh, video, được sắp xếp theo logic giúp người học thu được những kĩ năng, kiến thức nhất định.
· Giáo viên ban đầu có thể soạn bài giảng bằng Powerpoint, sau đó chuyển sang Authoring tools vì nó có chức năng chuyển đổi.
· Microsoft Powerpoint được các giáo viên sử dụng nhiều nhất vì tính phổ biến, nhiều tính năng, dễ dùng và khả năng tùy biến cao của nó. Trong khi Adobe Presenter cũng đang được nhiều người quan tâm vì nó có khả năng tương tác cao với người học.
· Với bài giảng điện tử, người học tự định thời gian học và nơi ngồi học, chỉ cần có kết nối Internet bằng máy tính hay bằng điện thoại thông minh. Giáo viên có thể chủ động tự ghi hình bài giảng mọi lúc mọi nơi với máy tính cá nhân hoặc nhờ sự hỗ trợ của máy quay phim và nhân viên kỹ thuật để chất lượng video tốt hơn, hoặc ghi hình tại chính lớp học của mình.
· Sau đó, các video bài giảng được biên soạn, cắt gọn hoặc thêm vào cho phù hợp với dung lượng bài học và cuối cùng được tải lên mạng.
· Loại bài giảng này ngày càng phổ biến; nhờ tốc độ truyền tải qua mạng Internet tăng lên nhanh. Các khóa học có thể cung cấp trọn gói bằng tập hợp các bài giảng loại này và được gọi là khóa học trực tuyến.
· Các trường đại học đang tận dụng hình thức này đối với nhiều môn học, đặc biệt mang nhiều tính lý thuyết để ngoài việc tiếp thu trên lớp, người học có thể xem lại ở nhà để nhớ bài hơn và nhờ tính linh động và được lưu trữ trực tuyến của loại hình bài giảng, chuỗi các bài học sẽ dùng được cho nhiều khóa học viên với số lượng là rất lớn.
· Bài giảng điện tử trong dạy học ngoại ngữ
· Một loại hình bài giảng điện tử nữa đó là các video được đăng tải lên các phần mềm và người học phải có tài khoản mới có thể đăng nhập và xem được nội dung.
· Loại bài giảng này được các trường sử dụng nhiều hơn để bảo vệ bản quyền cũng như chương trình đào tạo của mình. Đồng thời, khi đăng nhập để học trực tuyến, sinh viên sẽ được quản lý, có sự tương tác với giáo viên bộ môn để đảm bảo việc sinh viên tham gia đủ thời lượng học cần thiết.
· Mỗi nhà trường có thể tự tạo ra chương trình đào tạo trực tuyến riêng của mình thông qua chuỗi bài giảng điện tử hoặc mua bản quyền từ các tổ chức giáo dục nước ngoài nhưng chi phí rất đắt đỏ.
· Với môn tiếng Anh, sự lựa chọn là rất nhiều, trên thị trường giáo dục trực tuyến, có thể kể đến chương trình English Discoveries mà đại diện của tổ chức giáo dục Hoa kỳ ETS là IIG Việt Nam đang bán lại cho các trường đại học phần mềm này.
· Giáo viên sẽ cần tham gia tập huấn, sử dụng phần mềm và trải nghiệm bài học với cả tài khoản của học sinh và giáo viên.
· Chuỗi bài giảng được thiết kế theo từng trình độ, bài bản phù hợp với khả năng tiếp thu của người học. Phần mềm quản lý rất thông minh và chặt chẽ, đơn giản cho người sử dụng và giáo viên có thể linh động thêm, bớt yêu cầu dạy học của mình.
· "Vậy đầu tư xây dựng chương trình hay mua phần mềm có sẵn là tùy thuộc vào chiến lược và nhu cầu đào tạo của mỗi nhà trường. Tuy nhiên, cũng thấy một điều rằng bài giảng điện tử sẽ tiếp tục được quan tâm và sử dụng ngày càng nhiều trong tương lai rất gần vì tính thuận tiện, ưu việt của nó". Một vấn đề cần quan tâm là phải có tài khoản và trà phí
3. Đôi nét về nguồn tài nguyên giáo dục mở: OER
a. OER (Open Educational Resources) là các tư liệu dành cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đánh giá mà không có chi phí, chúng có thể được sửa đổi và được phân phối lại mà không vi phạm các luật bản quyền. 
b. Lợi ích của OER: 
· Gia tăng sự bình đẳng: Tất cả các sinh viên đều có quyền truy cập tới các tư liệu học tập chất lượng cao với nội dung thích hợp, được chỉnh sửa nội dung cũng như được phân phối tự do cho bất kỳ ai.
· Tiết kiệm tiền – Sử dụng OER cho phép các trường học bớt được tiền đầu tư cho các sách giáo khoa. Việc chuyển một cuốn sách giáo khoa in theo truyền thống sang một cuốn sách giáo khoa mở có thể tiết kiệm được cho nhà trường rất nhiều tiền.
· Nội dung luôn là phù hợp với chất lượng cao - Các cuốn sách giáo khoa truyền thống sẽ bị lỗi thời vĩnh viễn ngay sau khi được in ra giấy, từ đó tạo áp lực các trường phải bỏ tiền đầu tư vào việc thay thế chúng.
· Tăng cường năng lực cho các giáo viên - Các OER nâng cao vai trò của các giáo viên bằng cách trao cho họ khả năng tùy biến thích nghi các tư liệu học tập để đáp ứng được các nhu cầu của các sinh viên của họ mà không vi phạm các luật bản quyền. Khuyến khích khả năng sáng tạo của cả giảng viên và sinh viên dựa vào các OER có sẵn để tạo ra tri thức mới, chứ không đơn giản là những người sử dụng thụ động tri thức!


c. Tính mở trong OER: Trong lĩnh vực xã hội, tính mở được hiểu là:
1. Tự do sử dụng
2. Tự do đóng góp, và
3. Tự do chia sẻ
d. Nguyên tắc cơ bản của OER
d1. Sử dụng lại: là mức cơ bản nhất về tính mở. Mọi người được phép sử dụng tất cả hoặc một phần tác phẩm cho các mục đích của riêng họ (ví dụ, tải về video giáo dục để xem vào thời gian rỗi);
d2. Phân phối lại: mọi người có thể chia sẻ tác phẩm với những người khác (ví dụ, gửi một bài báo số bằng thư điện tử cho đồng nghiệp);
d3. Làm lại: mọi người có thể tùy biến thích nghi, sửa đổi, dịch, hoặc thay đổi tác phẩm (ví dụ, lấy một cuốn sách tiếng Anh và dịch nó sang tiếng Việt); 
d4. Pha trộn: lấy 2 hoặc nhiều tài nguyên đang tồn tại và kết hợp chúng để tạo ra 1 tài nguyên mới (ví dụ, lấy các bài giảng tiếng nói từ khóa học này và kết hợp chúng với các slide từ khóa học khác để tạo ra tác phẩm phát sinh mới); 
d5. Giữ lại: Không có các hạn chế nội dung và thời gian để giữ tài liệu, bất kể bạn là tác giả, giáo viên hay sinh viên đang sử dụng tư liệu.
e. Các dạng giáo dục mở:
e1. Tài nguyên giáo dục mở - OER, định nghĩa như được nêu ở trên.
e2.Giáo dục cho tất cả: giáo dục phổ thông, cao đẳng và đại học tự do hoặc chi phí rất thấp sẵn sàng cho bất kỳ ai trong một quyền tài phán đặc thù, thường trước hết được cấp tiền từ nhà nước;
e3. Truy cập mở tới các khóa học hoặc chương trình giáo dục: 
e4. Sách giáo khoa mở: các sách giáo khoa được viết sẵn, tự do truy cập trực tuyến cho những người học sử dụng.
e5. Nghiên cứu mở: các tài liệu nghiên cứu được làm sẵn, tự do tải về;
e6. Dữ liệu mở: dữ liệu được mở ra cho bất kỳ ai để sử dụng, sử dụng lại, và phân phối, chỉ tuân theo, nhiều nhất, yêu cầu ghi công cho (các) tác giả và chia sẻ.
f. Linux và nguồn mở là tương lai
f1. Hệ điều hành Linux: có những ưu điểm đáng kể đó là HĐH Linux chạy  nhanh và phản ứng rất tốt. Đối với người dùng thì đây là HĐH không bản quyền và được cập nhập thường xuyên miễn phí. Điều này rất cần thiết cho người sử dụng là giáo viên và sinh viên, mặt khác đây là phần mềm hướng mở nên phù hợp chạy với các phần mềm ứng dụng hướng mở khác trên nó.
f2. Chuẩn bị cho các sinh viên cho một thế giới nguồn mở
Niềm vui lớn để thấy những con mắt trẻ tuổi đánh giá cao vẻ đẹp và chức năng của nguồn mở. Ví dụ, một ngày kia chúng tôi đã làm một bài tập nơi mà tôi đã chỉ cho họ cách sửa một bộ phim theo cách tương tự với các phần mềm như Premiere Pro, về Openshot, với sự dễ dàng và không mất chi phí đối với họ. Đối với tôi, nguồn mở là tương lai của điện toán và công ăn việc làm. Việc lập trình, đặc biệt trên web, đang có yêu cầu cao. Vì thế, chúng tôi phải chắc chắn rằng tuổi trẻ của chúng tôi là trên con đường giao cắt với các công việc đó. 
g. Các phần mềm soạn thảo ứng dụng trong biên soạn bài giảng điện tử.
g1. Văn bản: 
- LibreOffice: (soạn thảo văn bản) + Write2ePub (làm sách điện tử)
- wikihow.vn (tạo & sửa văn bản trực tiếp trong ứng dụng trên Internet)
g2. Hình ảnh: 
- ScreenShot (chụp màn hình) 
- GIMP (soạn thảo ảnh)
g3. Âm thanh: Audacity (soạn thảo âm thanh)
g4. Video: 
- Kazam: Ghi lại màn hình
- OpenShot: (soạn thảo video)
h. Các Website tìm kiếm OER:
1. http://www.jorum.ac.uk/
2. http://xpert.nottingham.ac.uk/
3. http://www.temoa.info/
4. https://www.oercommons.org/
5. http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/
6. http://www.ocwfinder.org/
7. http://edtechpost.wikispaces.com/OER+Dynamic+Search+Engine: hàng trăm liên kết ở site này dẫn tới các site khác có chứa các OER và các sách giáo khoa mở.
8. http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page: có hơn 13 triệu tệp hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện. Có các đường dẫn tới nhiều trang dạng wiki khác.
9. http://www.oercommons.org/: Có khoảng 40.000 tài nguyên các khóa học từ phổ thông 12 lớp tới cao đẳng, có giấy phép mở, sử dụng tự do.
10. http://openlibrary.org/: có hơn 1 triệu đầu sách các loại.
11. http://www.opentextbook.org/: là nơi đăng ký và tập hợp các đường dẫn tới các dự án, các kho sách giáo khoa mở.
12. http://www.oajse.com/: Cổng truy cập các tạp chí điện tử mở của Đại học Mở Krishna Kanta Handiqui. Là điểm khởi đầu để tìm kiếm vô số các tạp chí mở khác trên thế giới
i. Hiện trạng sử dụng tài nguyên giáo dục mở ở Việt Nam

· Năm 2005, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của phong trào khoá học mở (Open Course Ware - OCW)/ OER toàn cầu. Chương trình OER của Việt Nam đã giúp cho các cơ sở giáo dục, đội ngũ giảng viên và người học có nhiều cơ hội hơn để truy cập tự do các nguồn học liệu mở ở trong và ngoài nước, đóng góp vào kho tàng OER tiếng Việt bằng việc sử dụng các công cụ phần mềm thích hợp. Tuy nhiên, thói quen dạy học theo truyền thống, thái độ thờ ơ, thiếu sự chia sẻ là các thách thức không nhỏ trong việc sử dụng rộng khắp nguồn OER ở Việt Nam.
· Hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu và đang cản trở quá trình trang bị các tri thức phù hợp và các kỹ năng làm việc cần thiết cho sinh viên.
· Việt Nam có kết nối Internet vào năm 1997 và sau đó nhanh chóng trở thành một trong những nước phát triển nhanh nhất châu Á về công nghệ thông tin và truyền thông. Tận dụng lợi thế này, một số trường đại học lớn ở Việt Nam đã dần dần áp dụng các hệ thống học tập điện tử vào trong các hoạt động dạy và học của họ. Tuy nhiên, sau 5 năm, học tập điện tử ở các trường đại học Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai. Các trường tuy đã triển khai thành công hệ thống quản lý học tập (LMS) đơn giản, nhưng đã không lôi cuốn được đội ngũ giảng viên sử dụng hệ thống trong việc dạy học hàng ngày của họ.
· Giảng viên vẫn chưa tham gia nhiều trong các hoạt động diễn đàn với sinh viên. Do vậy, chức năng tích cực nhất của hệ thống là diễn đàn vẫn chưa thể phát huy hết tác dụng của nó. Diễn đàn học tập hiệu quả phải là nơi các sinh viên có thể nêu các câu hỏi và các ý tưởng, được giải đáp và trao đổi, chia sẻ tài liệu. Từ 2008 tới nay, số lượng các trường đại học có các hệ thống học tập điện tử dựa vào hệ thống phần mềm nguồn mở Moodle đã gia tăng. Tuy nhiên, số lượng giảng viên sử dụng hệ thống này vẫn chưa cao, chủ yếu vẫn là giảng viên trẻ trong các trường đại học có thế mạnh về công nghệ.
· Cùng với sự phát triển của học tập điện tử ở Việt Nam, các OCW/OER đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các giảng viên và sinh viên có thể truy cập tự do tới các tài nguyên có giá trị trên môi trường trực tuyến.
· Các thành viên đội dự án đã nhận thấy các khó khăn sau đây có thể hạn chế Việt Nam sử dụng trực tiếp MIT OCW:
+  Tri thức nền tảng khác nhau của sinh viên Việt Nam.
+  Các kỹ năng tiếng Anh bị hạn chế của sinh viên Việt Nam.
+ Phương pháp luận dạy và học khác nhau của giảng viên và sinh viên.
+ Sự truy cập bị hạn chế đối với sinh viên Việt Nam tới các tài liệu tham khảo.
· Việt Nam có thể tận dụng đầy đủ các cơ hội để cải tiến hệ thống giáo dục của mình với chi phí thấp nhất. Cùng với sự phát triển của các dịch vụ giải trí công nghệ cao và các dịch vụ giá trị gia tăng khác, các trò chơi trực tuyến trên các mạng xã hội đã nắm bắt được mối quan tâm của công chúng và thời gian trực tuyến của họ.
· Để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn OER, các trường đại học ở Việt Nam cần có các kỹ năng cốt lõi. Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng và sử dụng nguồn OER là chưa đủ, trường đại học cần có các phương pháp và chiến lược thực hiện cụ thể. Trước tiên, trường đại học phải nắm vững mục tiêu và thúc đẩy sự phát triển của OER. Tư tưởng này rất quan trọng và nó phải luôn được dùng như kim chỉ nam hành động. Song song đó, các trường đại học phải nắm vững tính pháp lý để phục vụ cho việc cấp phép các tài nguyên mở. 
4. Kết luận:
·  Trong thời đại Kỹ nguyên số,  nếu chúng ta Không hiện diện trên Internet thì đồng nghĩa với chúng ta không tồn tại.
· OER và Sách giáo khoa Mở là một phần giải pháp cho khủng hoảng giáo dục đại học hiện nay
· OER và truy cập mở đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Đã có rất nhiều trường đại học ở khắp nơi trên thế giới thành công với mô hình truy cập mở đến các OER. Nắm bắt được xu thế chủ đạo đó, giáo dục đại học Việt Nam cần có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để hoà vào dòng chảy tri thức của nhân loại và nâng cao chất lượng giáo dục. Để giáo dục mở của Việt Nam phát triển, đòi hỏi các giải pháp thích hợp và lâu dài, cũng như sự nỗ lực từ các cơ sở đào tạo, các trường đại học và giảng viên, sinh viên.
· Tiếp nối tinh thần đó, việc soạn bài giảng điện tử để giảng dạy tại khoa Điện điện tử sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở là xu hướng tất yếu trong hiện tại và tương lai để tiếp cận và hòa nhập với nền tri thức cũng như nền khoa học tiên tiến trên thế giới một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.




TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.facebook.com/groups/OER.VN/
2. http://vfossa.vn/vi/
3. http://vnfoss.blogspot.com/
4. http://letrungnghia.mangvn.org/
5. oer-vn@googlegroups.com
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